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I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 
1.1  Giới thiệu chung về công ty đại chúng

Tên doanh nghiệp:
Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP
Tên tiếng Anh:
Ha Tinh Minerals and Trading Joint Stock Corporation
Tên viết tắt:




MITRACO
Trụ sở chính:




Số 2 Vũ Quang – Thành phố Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại:   




(84-393) 855 603     Fax: (84-393) 855 606
Website:




www.mitraco.com.vn
	Biểu tượng (Logo): 
	


Vốn điều lệ đăng ký:
1.320.000.000.000 đồng (Một nghìn ba trăm hai mươi tỷ đồng).
Vốn điều lệ thực góp:
1.101.135.914.618 đồng (Một ngàn một trăm lẻ một tỷ một trăm ba mươi lăm triệu chín trăm mười bốn ngàn sáu trăm mười tám đồng).

Ngày trở thành công ty đại chúng: 04/3/2014 (ngày cấp Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần).

Ngày 30/10/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản số 5960/UBCK-QLPH  chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Tổng công ty.
Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh: Công ty hoạt động kinh doanh theo Giấy đăng ký kinh doanh số 3000310977 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Tĩnh cấp lần đầu ngày 04/03/2014, cấp thay đổi lần thứ 01 ngày 06/06/2014.
Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Tổng Giám đốc – Dương Tất Thắng
Ngành nghề kinh doanh chính:

Hiện nay, Công ty đang kinh doanh đa lĩnh vực, trong đó tập trung vào một số ngành nghề kinh doanh chính cụ thể như:

· Khai thác, chế biên quặng Titan; 

· Chăn nuôi, chế biến gia súc, gia cầm;

· Cung cấp dịch vụ cảng biển, xếp dỡ, giao nhận hàng hóa;

1.2 Giới thiệu về chứng khoán đăng ký giao dịch

· Loại chứng khoán: 
Cổ phiếu phổ thông;

· Mệnh giá: 

10.000 đồng/cổ phần;

· Mã chứng khoán: 
MTA;

· Tổng số chứng khoán đăng ký giao dịch: 110.113.591 cổ phiếu;

· Số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật: 0 cổ phiếu.

· Giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài: Từ ngày 01/09/2015, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn chi tiết. 

1.3 Quá trình hình thành và phát triển

Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP tiền thân là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh Hà Tĩnh được chuyển đổi hoạt động theo mô hình công ty cổ phần theo quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 11/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh.. Tổng công ty là đơn vị hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - công ty con.

Kể từ khi ra đời vào ngày 24/09/1991 đến nay, Tổng công ty đã 4 lần đổi tên và chuyển đổi mô hình với các tên gọi:

· Công ty Khoáng sản và Xuất nhập khẩu Hà Tĩnh (1991).

· Công ty Khai thác, Chế biến và Xuất khẩu Titan (1996).

· Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (2000).

· Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (2003).

Đến nay đơn vị là doanh nghiệp có quy mô và tổ chức lớn nhất tỉnh Hà Tĩnh và là một trong những doanh nghiệp lớn ở miền Trung, đang trên đà phát triển hướng tới thành lập tập đoàn kinh tế đa ngành vững mạnh. Khởi sự với ngành công nghiệp khai thác, kinh doanh các loại khoáng sản do nhà nước giao, xác định khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản là tiền đề vững chắc để Mitraco vươn tới những tầm xa hơn. Trong thời gian qua, Mitraco đã có nhiều cố gắng trong việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng lực để sản xuất các loại khoáng sản có chất lượng cao được thị trường thế giới chấp nhận đã tạo nên bước nhảy có tính đột phá đầu tiên để đơn vị có điều kiện thuận lợi về vốn, kỹ thuật, tiếp tục đầu tư trang thiết bị, công nghệ tiên tiến, xây dựng hoàn chỉnh các cơ sở sản xuất của mình, tiến tới chế biến sâu các loại khoáng sản mang lại nguồn thu lớn cho nhà nước. Xác định những bước đi thích hợp trên cơ sở phân tích đánh giá thị trường, đa dạng hóa ngành nghề cân đối hài hòa với đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ thiết bị vừa bảo đảm tính đồng bộ, tiên tiến, hiện đại vừa giải quyết việc làm, phù hợp khả năng tài chính doanh nghiệp luôn là những yêu cầu đặt ra trong quá trình vận động, tìm tòi hướng đi. Chính từ đó Mitraco đã chủ động đầu tư vào các ngành nghề khác nhau, từng bước khẳng định, đã góp phần tạo thế và lực cho Mitraco có đủ niềm tin tiếp tục đi tới. Mitraco là thành viên của hiệp hội Titan Việt Nam với sản lượng chiếm 60% tổng sản lượng của hiệp hội và là thành viên của Hiệp hội Titan thế giới, là nhà cung cấp sản phẩm Mangan lớn nhất Việt Nam. Các nhà máy được trang bị các thiết bị, máy móc hiện đại với công nghệ tiên tiến của các nước Mỹ, Nhật Bản, Italia, Thụy Điển, Australia, Hà Lan, Tây Ban Nha, Niu-zi-lân. Tổng công ty có 2 nhà máy Zircon và Zircon siêu mịn hiện đại và lớn nhất khu vực. 

Hiện tại Mitraco hoạt động sản xuất kinh doanh theo mô hình công ty mẹ, công ty con trên nhiều lĩnh vực như: khai thác và chế biến khoáng sản; kinh doanh khách sạn, nhà hàng văn phòng cho thuê; sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; dịch vụ du lịch lữ hành trong và ngoài nước; kinh doanh siêu thị, thương mại tổng hợp; khai thác, kinh doanh thủy điện; nuôi trồng, chế biến nông sản thực phẩm, thức ăn gia súc; kinh doanh các dịch vụ công nghệ thông tin; dịch vụ vận tải hàng hóa đường bộ; chế tạo, lắp đặt, sửa chữa máy móc thiết bị; nhập khẩu trang thiết bị máy móc; xuất khẩu lao động, đào tạo nghề; giám định hàng hóa, phân tích sản phẩm; dệt may xuất khẩu, quản lý, khai thác, dịch vụ cảng biển, logistic. Tổng công ty có 30 đơn vị thành viên và trực thuộc, trong đó có 25 công ty và xí nghiệp trực thuộc, 5 công ty liên doanh liên kết. Số lượng cán bộ công nhân viên lên tới hơn 3000 người với hàng trăm kỹ sư, cán bộ kỹ thuật và hàng ngàn công nhân lành nghề được chuyên môn hóa với trình độ khoa học kỹ thuật cao. Toàn bộ hệ thống sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty đều được áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000, ISO 14001, VILAT 7025

Nhận thức sâu sắc “Khách hàng là thượng đế”, Mitraco không ngừng đổi mới phương cách phục vụ: không bao giờ tự hài lòng, thực sự giữ chữ tín và coi chất lượng là mục tiêu hành động, coi nguyên tắc bình đẳng, hiểu biết lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi làm cơ sở trong các quan hệ giao dịch trên thương trường. Kết quả những suy nghĩ đó cùng tinh thần lao động sáng tạo không mệt mỏi của tập thể cán bộ, kỹ sư, công nhân đã tạo ra nhiều sản phẩm, dịch vụ đa dạng để từng bước có vị trí xứng đáng trên thị trường đầy biến động và nghiệt ngã. Đứng vững trên thị trường nội địa, Mitraco từng bước vươn ra thị trường quốc tế bước đầu đã đầu tư khai thác Thạch Cao tại Lào. Tạo được mối quan hệ thương mại, là bạn hàng xóm đáng tin cậy của nhiều tập đoàn, công ty lớn thuộc các quốc gia: Singapore, Malaysia, Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan, Thụy Điển, Indonesia,...

Với 30 đơn vị hoạt động trên các lĩnh vực ngành nghề khác nhau đã tạo nên tổng doanh thu hàng năm hiện tại ở mức 400-500 tỷ đồng, Mitraco luôn là đơn vị hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà Nước giao, liên tục dẫn đầu tỉnh Hà Tĩnh về thu nộp ngân sách nhà nước với số thu ngày càng cao. Cùng với tiến trình đổi mới đất nước, qua 15 năm xây dựng và phát triển, Mitraco đang vững vàng đi lên trên quy mô lớn cả về chiều rộng ngành nghề lẫn chiều sâu trang thiết bị. Hoạt động sản xuất kinh doanh luôn trong thế ổn định và phát triển bền vững, mang lại hiệu quả cao. Điều kiện làm việc, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động không ngừng được cải thiện và nâng cao. Tích cực tham gia vào công tác xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa với số tiền lên đến hàng tỉ đồng từ quỹ phúc lợi tập thể và tự nguyện đóng góp của CBCNV.

Với những đóng góp và cống hiến trong những năm qua đối với địa phương và đất nước, Mitraco đã được Chính phủ trao tặng Huân chương Lao Động Hạng Ba, Huân chương Lao động Hạng Hai, đạt giải Sao Vàng đất Việt 2003, 2004, 2005, giải thưởng chất lượng Việt Nam năm 2006, giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ VIFOTEC, giải thưởng Đông Nam Á, cờ thi đua xuất sắc của chính phủ, cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam và nhiều Bằng, giấy khen của các cơ quan Trung ương và địa phương.

1.4 Quá trình tăng vốn của Tổng công ty: Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Từ thời điểm chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần đến nay, Tổng công ty chưa tăng vốn điều lệ.
2. Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty.

Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty bao gồm khối văn phòng Tổng công ty, các đơn vị trực thuộc, các công ty con:
Các công ty con bao gồm:

· Công ty cổ phần Cảng Vũng Áng Việt – Lào

· Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp MITRACO 

· Công ty cổ phần Phát triển nông lâm Hà Tĩnh 

· Công ty  cổ phần Thương mại MITRACO

· Công ty cổ phần Thiên Ý 2

· Công ty cổ phần Khoáng sản Mangan

· Công ty cổ phần Vận tải và Xây dựng 

· Công ty TNHH Việt – Lào

· Công ty cổ phần Vật liệu và Xây dựng Hà Tĩnh 

· Công ty cổ phần May Hà Tĩnh 

· Công ty cổ phần Gạch ngói và Vật liệu xây dựng Đồng Nai- Hà Tĩnh 

· Công ty cổ phần Chăn nuôi MITRACO 

· Công ty cổ phần Chế Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc

· Công ty cổ phần Vật liệu và Phụ gia sắt Thạch Khê 

· Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng MITRACO 
· Công ty TNHH MTV Giống & VTNN Mitraco
· Công ty TNHH Thực phẩm chế biến Mitraco
Các đơn vị trực thuộc bao gồm:

· Xí nghiệp Khoáng sản Kỳ Anh
· Xí nghiệp chế biến Titan Cẩm Xuyên

· Xí nghiệp chế biến Zircon

· Xí nghiệp Khai thác

· Công ty Khoáng sản Thạch anh

· Xí nghiệp thi công mỏ

· Khách sạn Vũ Quang

· Trường trung cấp nghề MITRACO
· Ban quản lý dự án khảo nghiệm Rau củ quả

· Ban quản lý dự án PT CN bò thịt chất lượng cao

· Ban quản lý dự án giống huơu và CB nhung hươu

Các đơn vị liên kết bao gồm:

· Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Lam Hồng 

· Công ty cổ phần thủy điện Hương sơn
· Công ty cổ phần Sắt Thạch Khê
· Công ty cổ phần khoáng sản Hòa phát MITRACO

SƠ ĐỔ TỔ CHỨC BỘ MÁY TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH – CTCP


3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Tổng công ty.

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan quyết định cao nhất của Tổng công ty gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, họp mỗi năm ít nhất một lần. ĐHĐCĐ quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Tổng công ty quy định. ĐHĐCĐ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Tổng công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Tổng công ty... 

Hội đồng quản trị

Theo điều lệ tổ chức và hoạt động, hội đồng quản trị của MITRACO gồm 5 người bao gồm 1 chủ tịch và 4 thành viên. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị bao gồm:

· Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm;

· Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

· Bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lý Tổng công ty và quyết định mức lương của họ; 

· Quyết định việc giới thiệu nhân sự để bầu hoặc bổ nhiệm vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc của các công ty cổ phần mà Tổng công ty có phần vốn góp;

· Quyết định cơ cấu tổ chức của Tổng công ty;

· Giải quyết các khiếu nại của Tổng công ty đối với cán bộ quản lý cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Tổng công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với cán bộ quản lý đó;

· Đề xuất các loại cổ phiếu có thể phát hành và tổng số cổ phiếu phát hành theo từng loại;

· Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước;

Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền; 

· Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành;

· Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm ứng; tổ chức việc chi trả cổ tức;

· Đề xuất việc tổ chức lại hoặc giải thể Tổng công ty.
Ban kiểm soát 

Theo điều lệ và tổ chức hoạt động, ban kiểm soát của MITRACO bao gồm 3 người gồm 1 trưởng ban và 2 thành viên. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là người có chuyên môn về kế toán.
Nhiệm vụ quyền hạn Ban kiểm soát bao gồm:

· Đề xuất lựa chọn Tổng công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề có liên quan trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;

· Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán;

· Xin ý kiến tư vấn chuyên nghiệp độc lập hoặc tư vấn về pháp lý và đảm bảo sự tham gia của những chuyên gia bên ngoài Tổng công ty với kinh nghiệm trình độ chuyên môn phù hợp vào công việc của Tổng công ty nếu thấy cần thiết;

· Kiểm tra các báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý;

·  Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;

· Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý Tổng công ty;

· Xem xét báo cáo của Tổng công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi Hội đồng quản trị chấp thuận; và

· Xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của ban quản lý.
Ban Tổng Giám đốc 

Chức năng: Điều hành và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sản xuất nghiệp vụ của Tổng Công ty theo nghị quyết của HĐQT và nghị quyết của Đại hội cổ đông, điều lệ của Tổng công ty và tuân thủ theo pháp luật.

Nhiệm vụ:

- Xây dựng và trình HĐQT kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm, bảo toàn và phát triển vốn thực hiện theo phương án nghiệp vụ đã được Hội đồng quản trị phê duyệt và thông qua Đại hội cổ đông.

- Quyết định giá mua, giá bán nguyên liệu thành phẩm. Các biện pháp tuyên truyền quảng cáo tiếp thị và các biện pháp khuyến khích mở rộng sản xuất.

- Ký kết các hợp đồng kinh tế theo luật định. Đối với các hợp đồng kinh tế lớn hơn 20% vốn điều lệ phải được HĐQT chấp nhận.

- Đề nghị HĐQT bổ nhiệm và miễn nhiệm, khen thưởng kỷ luật đối với các chức danh phó giám đốc, kế toán trưởng và quyết định bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với các nhân viên dưới quyền.

- Đại diện Tổng công ty trong việc khởi kiện các vụ án có liên quan đến quyền lợi của Tổng công ty khi được HĐQT ủy quyền.

- Báo cáo thường niên kết quả hoạt động sản xuất và nghiệp vụ của Tổng công ty trước HĐQT.
4. Cơ cấu cổ đông; Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Tổng công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ
4.1 Cơ cấu cổ đông 

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/4/2015 để thực hiện lưu ký chứng khoán lần đầu, Công ty có cơ cấu cổ đông như sau:

Bảng biểu 1.  Cơ cấu cổ đông tại ngày 15/4/2015
	STT
	Nội dung
	Số lượng         cổ đông
	Số cổ phần sở hữu
	Tỷ lệ sở hữu

	1
	Trong nước
	777
	110.113.591
	100%

	
	Tổ chức
	1
	107.215.391
	97,37%

	
	Cá nhân
	776
	2.898.200
	2,63%

	2
	Nước ngoài
	0
	0
	0%

	
	Tổ chức
	0
	0
	0%

	
	Cá nhân
	0
	0
	0%

	3
	Cổ phiếu quỹ
	
	0
	0

	
	Tổng cộng
	777
	110.113.591
	100%


4.2 Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Tổng công ty
Theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/4/2015 để thực hiện lưu ký chứng khoán lần đầu, Tổng công ty có 01 cổ đông lớn (nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Tổng công ty) như sau:
Bảng biểu 2: Danh sách cổ đông lớn tại ngày 15/4/2015

	STT
	Tên cổ đông
	Địa chỉ
	Số cổ phần nắm giữ
	Tỷ lệ

	1
	Ủy ban Nhân dân Tỉnh Hà Tĩnh
(Đại diện sở hữu bởi ông Trương Hữu Trung, Dương Tất Thắng, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Văn Bình, Võ Văn Lưu)
	19 Nguyễn Tất Thành, Thành phố Hà Tĩnh
	107.215.391
	97,37%


4.3 Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ

Tổng công ty không đăng ký cổ đông sáng lập khi chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần.

5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của công ty đại chúng, những công ty mà công ty đại chúng đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty đại chúng (tính tại thời điểm 31/12/2014).
5.1 Công ty mẹ:

Tổng công ty không có công ty mẹ.
5.2 Công ty con:
Thông tin cụ thể về Công ty con như sau:

Bảng biểu 3: Danh sách các công ty con
	TT
	Đơn vị
	Địa chỉ
	Hoạt động kinh doanh chính
	Vốn điều lệ đăng ký (tr.đ)

	1
	Công ty CP cảng Vũng Áng Việt – Lào
	KKT Vũng Áng, xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

(84-393) 868 709/ 868 706
	Khai thác, xếp dỡ và DV cảng biển: KD vận tải đường biển trong và ngoài nước; Cung ứng đại lý và môi giới thuê tàu
	235.000

	2
	Công ty CP Cơ khí và Xây lắp MITRACO
	Khối phố 12, TT Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

(84-393) 762 275/ 762 283
	SXKD thi công, gia công cơ khí dân dụng và công nghiệp, sửa chữa MMTB, xe cơ giới
	4.500

	3
	Công ty CP Phát triển nông lâm Hà Tĩnh
	Xóm 10, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh (84-393) 829 130
	Trồng cây công nghiệp, trồng và chế biến; SXKD lợn thương phẩm, lợn giống cấp ông bà, bố mẹ; KD vật tư, sản phẩm chăn nuôi;
	35.000

	4
	Công ty  CP Thương mại MITRACO
	Số 2, đường Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh (84-393) 891 337
	Kinh doanh thương mại tổng hợp: Xăng, dầu nhờn, xe gắn máy, VLXD, vé máy bay, tranh đồng cao cấp, VP cho thuê
	8.000

	5
	Công ty CP Thiên Ý 2
	Thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

(84-393) 862 345
	KD khách sạn, nhà hàng, dịch dụ du lịch, lữ hành
	8.000

	6
	Công ty CP Khoáng sản Mangan
	Xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

(84-392)  213 523
	Khai thác khoáng sản mangan, và chăn nuôi bò thịt chất lượng cao
	31.600

	7
	Công ty CP Vận tải và Xây dựng
	Khối 9, thị trấn Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

(84-398) 847 721/ 847 723
	Xây dựng công trình dân dụng, kinh doanh vận tải hàng hóa đường bộ
	1.700

	8
	Công ty TNHH Việt – Lào (*)
	Bản Bưng Hua Na, huyện  Xê Băng Phay, tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào, (856) 51260129
	Khai thác, SXKD khoáng sản Thạch cao và các SP từ Thạch cao : Tấm trần, bột…
	1.382.134 USD

	9
	Công ty CP Vật liệu và Xây dựng Hà Tĩnh
	Xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

(84-393) 217 464
	SXKD các sản phẩm đá xây dựng, vận tải hàng hóa bằng đường bộ
	12.000

	10
	Công ty CP May Hà Tĩnh
	P. Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

(84-393) 856 504
	May công nghiệp, KD các loại SP may mặc: bông vải sợi len dạ...
	4.500

	11
	Công ty CP Gạch ngói và VLXD Đồng Nai- Hà Tĩnh
	Xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

(84-393) 740 588
	SXKD các sản phẩm gạch ngói cao cấp
	20.000

	12
	Công ty CP Chăn nuôi MITRACO
	Xóm Vĩnh Cát, xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

(84-392) 478 456
	Sản xuất, kinh doanh lợn thương phẩm, lợn giống cấp ông bà, bố mẹ; Kinh doanh vật tư, sản phẩm chăn nuôi;
	35.000

	13
	Công ty CP thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc
	KCN Hạ Vàng, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh (84-393) 634 673
	SXKD các loại sản phẩm thức ăn chăn nuôi
	30.000

	14
	Công ty CP Vật liệu và Phụ gia sắt Thạch Khê
	Xóm 4, xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	SXKD các sản phẩm đá xây dựng.
	13.500

	15
	Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng MITRACO
	Số 02, đường Vũ Quang, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

(84-393) 891 370
	Xây dựng dân dụng và công nghiệp
	25.000

	16
	Công ty TNHH MTV Giống & VTNN Mitraco
	KCN Hạ Vàng, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

(8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4-393) 631 489
	SXKD, xuất nhập khẩu các loại giống Nông lâm ngư nghiệp. vật tư, phân bón sản phẩm Nông lâm ngư nghiệp 
	15.000

	17
	Công ty TNHH Thực phẩm chế biến Mitraco
	Xã Kỳ Thịnh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

(84-393) 
	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
	30.000


Ghi Chú:
 (*) Tại công ty TNHH Việt Lào, giấy phép kinh doanh do Lào cấp với vốn điều lệ 1.382.134 USD; Giấy phép đầu tư ra nước ngoài do Bộ kế hoạch đầu tư cấp ghi giá trị đầu tư 3.576.000 USD; Giá trị thực góp của Tổng công ty là 22.141.453.170 đồng. Khi xác định giá trị DN để cổ phần hóa Tổng công ty, KTNN đã đánh giá lại khoản đầu tư này tăng lên 25.685.459.465 đồng.
5.3 Danh sách những công ty liên kết:
	TT
	Đơn vị
	Địa chỉ
	Hoạt động kinh doanh chính
	Vốn điều lệ đăng ký (tr.đ)

	1
	Công ty CP Dioxit Titan Việt Nam (*)
	Số 2. Đường Vũ Quang - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh
(84 039)855603
	khai thác, làm giàu quặng Titan, Xây dựng các công trình công nghiệp mỏ, luyện kim, chế biến khoáng sản titan…
	450.000

	2
	Công ty CP thủy điện Hương sơn
	KM 70, QL 8A, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh  

(84-393) 876 017
	Vận hành nhà máy SXKD điện. Tư vấn dây dựng công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi, lưới điện...
	283.000

	3
	Công ty CP Sắt Thạch Khê
	Số  64, Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

(84-393) 897 198
	Khai thác chế biến quặng Sắt
	2.400.000

	4
	Công ty CP khoáng sản Hòa Phát MITRACO
	Số 137, đường Vũ Quang, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

(84-393) 691 250
	Khai thác, chế biến quặng sắt...
	100.000


Ghi Chú:
(*)  Công ty cổ phần Dioxit Titan Việt Nam hiện đã ngừng hoạt động.
6. Hoạt động kinh doanh.
6.1 Các hoạt động kinh doanh chủ yếu

Các sản phẩm tiêu biểu của Tổng công ty bao gồm:

· Sản phẩm Ilmenite: 

Đây là sản phẩm nổi tiếng nhất của MITRACO. Ilmenite là nguyên liệu cho  Xỉ Titan, Rutile nhân tạo…và đặc biệt là Pigment Titan. Các nhà máy sản xuất Pigment Titan có các công nghệ khác nhau nên yêu cầu có các sản phẩm khác nhau và cũng yêu cầu nguyên liệu Ilmenite có tiêu chuẩn chất lượng khác nhau, mang tính riêng biệt. Các công ty sản xuất Ilmenite trên thế giới chỉ cung cấp được nguyên liệu cho một vài nhà máy nhưng MITRACO thì cung cấp được cho tất cả các nhà máy Pigment titan trên phạm vi quốc tế. 
Sản phẩm Ilmente của MITRACO có uy tín chất lượng và thương hiệu, nên thường bán giá cao hơn từ 1,3- 2 lần so với sản phẩm cùng loại của các công ty khác trên thế giới.
[image: image1.png]



Hình ảnh sản phẩm Ilmenit
· Sản phẩm Zircon siêu mịn.

Tương tự sản phẩm Ilmenite, đây cũng là sản phẩm nổi tiếng thế giới của MITRACO. Zircon siêu mịn là nguyên liệu cho sản xuất màn hình tivi, đầu đúc, vỏ bọc các ống dẫn trong các nhà máy điện nguyên tử, gạch chịu lửa cao cấp nhất… và đặc biệt sử dụng nhiều nhất trong sản xuất gốm sứ. Sản phẩm Zircon siêu mịn của MITRACO nổi tiếng thế giới nhờ hai đặc điểm quan trọng nhất của sản phẩm này: 

a) Có thành phần tạp chất có hại thấp nhất:  Trong sản xuất Zircon sand, việc sản xuất ra Zircon hạt đạt ZrO2 65,5% được nhiều nơi làm được. Nhưng để giảm các tạp chất đi kèm như TiO2 và Fe2O3 xuống còn 0,012% hoặc thấp hơn thì rất ít nơi làm được. Tỷ lệ các tạp chất này là tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng Zircon sand. Đội ngũ cán bộ công nhân MITRACO ròng rã 4 năm, bằng các thiết bị trong và ngoài nước, cùng những nghiên cứu thực tiễn và sáng tạo của mình đã sản xuất được Zircon sand có thành phần TiO2 và Fe2O3 dưới 0,012%. Thành tích này đã đưa Zircon sand của MITRACO trở thành sản phẩm hàng đầu thế giới.
b) Có độ nghiền mịn tương thích và có  độ  phân giải tối ưu: Với công nghệ nghiền bằng bi cao nhôm trên nền trống cũng bằng cao nhôm kết hợp phân ly bằng khí động học, sản phẩm của MITRACO không bị lẫn tạp chất trong quá trình nghiền, vừa cho sản phẩm có độ hạt đạt đến 5(m. Cùng với đó, trên cùng một thiết bị, MITRACO có thể sản xuất ra các sản phẩm Zircon Fluor có cỡ hạt và độ phân giải cỡ hạt theo ý muốn khách hàng. Đối với các sản phẩm Zircon siêu mịn dùng để tráng phủ bề mặt, chỉ số khối lượng bột tiêu tốn trên một đơn vị diện tích của MITRACO chỉ bằng 70-80%  lượng tiêu tốn bột zircon siêu mịn của các nhà máy khác.
Hai đặc điểm trên đã đưa Zircon Fluor của MITRACO lên hàng đầu trong các sản phẩm loại này của thế giới. Nhà nước Việt Nam đã tặng thưởng giải nhất VIFOTEX cho sản phẩm này. Hội đồng chất lượng thế giới tặng cho sản phẩm Ilmenite và Zircon Fluor của MITRACO cúp  danh giá “chất lượng đỉnh cao”.
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Hình ảnh sản phẩm Zicon siêu mịn
· Sản phẩm Rutile: 

Cũng như Zircon sand, Rutile là sản phẩm đi kèm trong quá trình sản xuất Ilmenite. Rutile được dùng cho sản xuất Pigment Titan, luyện kim màu…và đặc biệt nhiều trong sản xuất que hàn. Với sản xuất que hàn, ngoài yêu cầu, TiO2 ( 83%, thì một yêu cầu rất khắt khe khác hai tạp chất có hại cho thép cũng rất thấp. Đó là các tiêu chuẩn P ( 0,02%, S ( 0,02%. Cho đến nay, trong các nhà máy sản xuất Rutile tại châu Á, thì chỉ có MITRACO đạt tiêu chuẩn này.
· Sản phẩm lợn siêu nạc

Tuy chỉ mới bước vào lĩnh vực nông nghiệp từ năm 2004, nhưng MITRACO đã nhanh chóng đạt được nhiều thành tựu trong sản xuất lợn thịt và lợn giống siêu nạc. Các chỉ số kinh tế kỹ thuật như: tỷ lệ đẻ, số lần đẻ, số con đẻ/lứa, trọng lượng sơ sinh, tỷ lệ sống, trọng lượng xuất nuôi sau 25 ngày, tỷ lệ nạc…. của MITRACO ngang bằng với công ty CP của Thái Lan (CP là doanh nghiệp có hàng trăm năm kinh nghiệm và nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực thức ăn gia súc và chăn nuôi). Đặc biệt, Công ty cổ phần Chăn nuôi MITRACO còn là đơn vị đầu tiên cung cấp giống lợn sạch bệnh cho thị trường Việt Nam.

· Sản phẩm thạch cao

Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh bắt đầu đầu tư sang Lào vào năm 2000, MITRACO nhanh chóng có mỏ thạch cao lớn nhất nước Lào với trữ lượng 21 triệu tấn, đủ đáp ứng cho thị trường tối thiểu 50 năm nữa. Mặc dù lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm thạch cao đối với MITRACO còn mới, nhưng tốc độ phát triển các sản phẩm thạch cao tăng nhanh và tương lai đầy hứa hẹn.

a) Đá thạch cao:  Chất lượng đá thạch cao tại mỏ rất cao với thành phần hoá học như sau (%): 

+ CaSO4 2H2O :    
90 ( 96.6

+ CO2:                     
2.4 (  4.1

+ SO3:                  
43.3 ( 45.1

+ Na2O:                  
0.001( 0.003

+ K2O:                    
0.000 ( 0.001

+ MgO:                  
0.001 (  0.004

+ Cl:                        
0.000 (  0.003

Với chất lượng trên, Thạch cao MITRACO đáp ứng yêu cầu cho mọi loại hình sản phẩm có sử dụng thạch cao như là nguyên liệu.

Cũng cần nói thêm rằng, sự ra đời của các sản phẩm thạch cao MITRACO là sự đảm bảo bền vững về một loại nguyên liệu không thể thiếu của ngành công nghiệp xi măng Việt Nam. Hiện nay MITRACO là đơn vị cung cấp chủ yếu đá thạch cao cho hầu hết các nhà máy xi măng miền Bắc và miền Trung.

b) Bột thạch cao: Là sản phẩm được sản xuất từ đá thạch cao của MITRACO. Hiện nay ngoại trừ thạch cao dùng trong y tế, MITRACO đã sản xuất đủ loại bột thạch cao cho các ngành công nghiệp khác như thạch cao cho gốm sứ, thạch cao bột cho tấm trần thủ công, thạch cao bột cho tấm trần công nghiệp. Với trữ lượng mỏ lớn, MITRACO có nhiều tiềm năng mở rộng công suất khi nhu cầu thị trường tăng cao.

c) Tấm trần thạch cao:  Là sản phẩm được sản xuất từ bột thạch cao MITRACO. Tấm trần Thạch cao thủ công MITRACO là sản phẩm mới ra đời, nhưng với chất lượng cao, mẫu mã, hình thức đẹp, đã chiếm lĩnh 100% thị trường Lào và 50% thị trường đông bắc Thái Lan, cạnh tranh quyết liệt với các sản phẩm tấm trần thủ công nổi tiếng của Thái Lan, vốn độc quyền trên các thị trường này. Tại Việt nam, thị trường đã bắt đầu ưa chuộng sử dụng các sản phẩm mới mẻ này và tốc độ tiêu thụ cũng tăng nhanh theo thời gian.

· Dịch vụ cảng biển

Các hoạt động kinh doanh dịch vụ cảng biển bao gồm:


+ Quản lý kinh doanh , khai thác và dịch vụ cảng biển


+ Cho thuê tàu, phương tiện xếp dỡ, phương tiện vận tải;


+ Cung ứng, đại lý, môi giới thuê tàu biển;


+ Giao nhận kho vận và logistic;


+ Kinh doanh cơ sở hạ tầng cảng biển

Hoạt động kinh doanh dịch vụ cảng biển của Tổng công ty được tiến hành tại hai cảng là cảng Vũng Áng và cảng Xuân Hải. Trong đó cảng Vũng Áng  là cảng nước sâu lớn nhất của Hà Tĩnh (độ sâu luồng trung bình khoảng -11,5 m). Cảng Vũng Áng  có cơ sở vật chất tốt đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, xếp dỡ hàng hóa xuất nhập khẩu khối lượng lớn với hai cầu cảng là bến số 1 (Chiều dài bến 185,5m, Chiều rộng 28,00m ) và bến số 2 (chiều dài là 270m và chiều rộng là 31m) có thể tiếp nhận  tàu có trọng tải tối đa là 50.000 tấn với trung bình khoảng 15 lượt tàu ra vào cảng mỗi tháng (13 lượt đối với cảng Xuân Hải), khối lượng hàng hóa xuất khẩu qua cảng Vũng Áng là khoảng 3.500 tấn/tháng (300 tấn/tháng tại cảng Xuân Hải), khối lượng hàng nhập qua cảng khoảng hơn 1.000 tấn/tháng.

Cảng Vũng Áng với vị trí chiến lược là cửa ngõ cho giao thương hàng hoá của nước bạn Lào và các tỉnh Đông Bắc Thái Lan với thế giới. Cảng được kết nối với quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam và cửa khẩu Cầu Treo đi sang Lào.

Trong chiến lược phát triển, Tổng công ty chú trọng phát triển dịch vụ cảng biển vì dịch vụ này sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ theo xu hướng mở cửa, giao lưu và hội nhập  kinh tế  quốc tế  của đất nước.
[image: image3.jpg]



Hình ảnh khu vực cảng Vũng Áng
6.2 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất.
Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh công ty mẹ trong 2 năm gần nhất
	TT
	Các chỉ tiêu 
	ĐVT
	Năm 2013
	Năm 2014
	% tăng giảm

	1
	Tổng giá trị tài sản
	1.000 Đồng
	1.427.291.143
	1.518.183.848
	6.37%

	2
	Vốn Chủ sở hữu
	
	1.073.131.946
	1.079.568.725
	0.60%

	3
	Nợ ngắn hạn
	
	323.059.292
	375.850.219
	16.34%

	4
	Nợ dài hạn
	
	31.099.904
	62.764.904
	101.82%

	5
	Doanh thu thuần
	
	279.917.809
	213.100.984
	-23.87%

	6
	Giá vốn hàng bán
	
	259.509.734
	209.177.835
	-19.39%

	7
	Lợi nhuận gộp
	
	20.408.076
	3.923.149
	-80.78%

	8
	Doanh thu tài chính
	
	46.544.429
	60.867.419
	30.77%

	9
	Chi phí tài chính
	
	-12.213.374
	30.011.207
	

	10
	Chi phí bán hàng
	
	17.470.569
	25.846.248
	47.94%

	11
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	
	50.040.611
	36.931.512
	-26.20%

	12
	Lợi nhuận thuần từ SXKD
	
	11.654.699
	-27.998.398
	

	13
	Thu nhập khác
	
	4.556.385
	16.710.178
	266.74%

	14
	Chi phí khác
	
	1.420.548
	16.756.100
	1079.55%

	15
	Lợi nhuận khác
	
	3.135.837
	-45.922
	

	16
	Lợi nhuận trước thuế
	
	14.790.536
	-28.044.320
	

	17
	Lợi nhuận sau thuế
	
	14.790.536
	-28.044.320
	

	18
	Tỷ suất LNST/Vốn CSH
	%
	1,4%
	-2,61%
	

	19
	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức
	
	-
	-
	

	20
	Giá trị sổ sách
	Đồng/CP
	N/A
	9.804
	


Nguồn: BCTC kiểm toán công ty mẹ 2013 và BCTC kiểm toán công ty mẹ các giai đoạn 01/01/2013 đến 28/2/2014, giai đoạn 01/3/2014 đến 31/12/2014  của Tổng Công ty
Lưu ý người đọc: Trong năm 2014, Báo cáo tài chính kiểm toán của công ty mẹ Tổng Công ty bao gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn từ 01/01/2014 đến 28/2/2014 để Công ty thực hiện điều chỉnh và bàn giao giữa doanh nghiệp nhà nước với Công ty cổ phần hình thành sau cổ phần hóa; Và giai đoạn từ 01/3/2014 đến 31/12/2014 của Công ty cổ phần.

Trong Bản Thông tin tóm tắt này, số liệu của các khoản mục trên báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 của công ty mẹ được tính toán trên cơ sở cộng gộp 02 giai đoạn tài chính tại các Báo cáo tài chính kiểm toán nêu trên.
Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất Tổng công ty 

giai đoạn từ 01/03/2014 đến 31/12/2014
	TT
	Các chỉ tiêu 
	ĐVT
	Năm 2014

	1
	Tổng giá trị tài sản
	1.000 Đồng
	2.063.308.094 

	2
	Vốn Chủ sở hữu
	
	1.119.789.062 

	3
	Nợ ngắn hạn
	
	560.475.342 

	4
	Nợ dài hạn
	
	160.709.275 

	5
	Doanh thu thuần
	
	1.145.409.025 

	6
	Giá vốn hàng bán
	
	900.275.355 

	7
	Lợi nhuận gộp
	
	245.133.669 

	8
	Doanh thu tài chính
	
	12.638.780 

	9
	Chi phí tài chính
	
	32.509.359 

	10
	Chi phí bán hàng
	
	67.766.967 

	11
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	
	73.287.557 

	12
	Lợi nhuận thuần từ SXKD
	
	84.208.566 

	13
	Thu nhập khác
	
	32.372.299 

	14
	Chi phí khác
	
	21.034.373

	15
	Lợi nhuận khác
	
	11.337.926 

	16
	Lợi nhuận trước thuế
	
	95.546.493 

	17
	Lợi nhuận sau thuế
	
	68.666.765 

	18
	Tỷ suất LNST/Vốn CSH
	%
	6,13%

	19
	Giá trị sổ sách
	Đồng/CP
	10.169 


Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất giai đoạn 01/3/2014 đến 31/12/2014  của Tổng Công ty
Lưu ý người đọc: Trước khi chuyển đổi thành công ty cổ phần vào năm 2014 theo chủ trương của Đảng và Chính phủ, Mitraco không lập báo cáo tài chính hợp nhất.
7. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành

7.1 Vị thế của công ty trong ngành
Hiện tại Mitraco có 30 đơn vị thành viên, trong đó nhiều đơn vị thành viên có ngành nghề kinh doanh nằm trong chiến lược phát triển của Hà Tĩnh như: Dịch vụ Du lịch; Nuôi trồng chế biến nông sản; Quản lý khai thác cảng biển; Sản xuất vật liệu xây dựng và đào tạo nghề ….

Khoáng sản là nguồn tài nguyên không tái tạo, trong đó titan là kim loại quý và có giá trị nên việc sở hữu quyền khai thác các mỏ khoáng sản titan là một lợi thế lớn của doanh nghiệp. Mitraco đang quản lý hàng ngàn ha mỏ sa khoáng ven biển để khai thác Ilmenite đây chính là lợi thế lớn của Mitraco.
Ngoài ra Mitraco đang sở hữu công nghệ chế biến các sản phẩm Ilmenite, rutitle, zircon đạt trình độ cao của khu vực, do đó giá các sản phẩm của Mitraco luôn cạnh tranh và  nằm ở tốp đầu. Hơn nữa, thị trường các sản phẩm khoáng sản rất tốt, có nhiều khách hàng lớn uy tín và ổn định của thế giới vẫn thường xuyên xem các sản phẩm của Mitraco là thứ không thể thiếu.

Mitraco đang quản lý hàng ngàn ha mỏ sa khoáng ven biển để khai thác ilmenite. Sau khi khai thác xong, là cơ hội mới để triển khai các nghành nghề mới như du lịch, nuôi tôm trên cát và các dự án công nghiệp phụ trợ cho công nghiệp trên địa bàn. 

Mitraco sở hữu cảng biển quan trọng tại khu Công nghiệp Vũng Áng. Đây là cảng nước sâu lớn của Việt Nam. Đây là cửa ngõ cho giao thương hàng hoá của nước bạn Lào và các tỉnh Đông Bắc Thái Lan với thế giới. Cảng Vũng Áng  có cơ sở vật chất tốt đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, xếp dỡ hàng hóa xuất nhập khẩu khối lượng lớn với hai cầu cảng là bến số 1 (Chiều dài bến 185,5m, Chiều rộng 28,00m ) và bến số 2 (chiều dài là 270m và chiều rộng là 31m) có thể tiếp nhận  tàu có trọng tải 50.000 tấn, khối lượng hàng qua cảng năm 2012 là 1,5 triệu tấn hàng, dự kiến năm 2013 là hơn 2 triệu tấn. Cảng được kết nối với 3 trục giao thông Quốc gia chạy qua Hà Tĩnh: Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh, đường Sắt Bắc Nam; có Quốc lộ 12 nối Cửa khẩu Chalo, Quốc lộ 8A nối Cửa khẩu Cầu Treo là cửa ngỏ ngắn nhất đi ra biển của nước bạn Lào và các tỉnh Đông Bắc Thái Lan. Đây là một lợi thế đặc biệt, giúp khẳng định và duy trì vị thế của Mitraco trong lĩnh vực dịch vụ cảng biển và logicstic.
7.2 Triển vọng phát triển của ngành.

Ngành khoáng sản

Ngành công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản là một ngành mới và non trẻ tại Việt Nam. Đặc biệt, lĩnh vực khai thác và chế biến quặng Titan mới được phát triển mạnh trong những năm gần đây.

Trên thực tế, việc khai thác và chế biến sâu Titan đã được Chính phủ định hướng cho ngành Titan Việt Nam đến năm 2025 qua Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 13/7/2007. Đây là cơ sở để ngành Titan Việt Nam triển khai các dự án chế biến sâu Titan.

Xét về mặt giá trị của sản phẩm chế biến chuyên sâu, khi doanh nghiệp sản xuất được Xỉ Titan hoặc Rutil nhân tạo thì giá trị sản phẩm tăng khoảng 2,5 lần; sản xuất được Pigment thì giá trị sản phẩm tăng khoảng 10 lần; sản xuất được Titan kim loại thì giá trị sản phẩm tăng được khoảng gần 80 lần; Bên cạnh đó, các khoáng vật phụ của quặng titan như zircon, rutil, monazit... nếu sản xuất được Zircon siêu mịn (từ zircon 65%) giá trị sản phẩm tăng 1,6 lần... 

Vì vậy, có thể khẳng định rằng tiềm năng phát triển của ngành còn rất lớn cho các doanh nghiệp tập trung vào khai thác và chế biến chuyên sâu.

Ngành khai thác dịch vụ cảng biển

Cảng biển tại Hà Tĩnh chủ yếu phục vụ hai mục tiêu: khu công nghiệp Vũng Áng và tạo cổng ra cho xuất khẩu của Lào. Khu công nghiệp Vũng Áng và mỏ sắt Thạch Khê khi đi vào sản xuất sẽ tạo ra một nguồn cầu to lớn đối với dịch vụ vận tải đường biển và dịch vụ cảng biển. Chỉ tính riêng mỏ sắt Thạch Khê từ năm 2015 -2020 mỗi năm có sản lượng hơn 5 triệu tấn và cung cấp 5-8 triệu tấn thép mỗi năm. Chỉ riêng lượng sắt thép này qua cảng Vũng Áng cũng đã hơn ¼ mức độ xếp dỡ của cảng Hải Phòng trong nhưng năm gần đây. 

Trong trung hạn và dài hạn thì kinh doanh dịch vụ cảng biển (cảng Vũng Áng) hứa hẹn là một lĩnh vực kinh doanh quan trọng của Mitraco.

Ngành chăn nuôi
Hà Tĩnh là địa phương có không ít lợi thế tự nhiên về phát triển một số sản phẩm nông, lâm nghiệp, nhất là chăn nuôi. Hiện nay, ngành chăn nuôi với quy mô lớn, áp dụng công nghệ và phương thức sản xuất hiện đại, gắn sản xuất với thị trường đang là định hướng ưu tiên của chính quyền tỉnh Hà Tĩnh. Sự tham gia một cách cẩn trọng, chủ động, tích cực và có hiệu quả vào thực hiện chủ trương, định hướng phát triển nói trên sẽ tạo ra những cơ hội tốt đối với phát triển của Mitraco.

So với nhiều doanh nghiệp trên địa bàn, mặc dù có nhiều khó khăn song Mitraco có vị thế và những lợi thế riêng để phát triển ngành chăn nuôi trong cả trước mắt cũng như trung và dài hạn.
8. Chính sách đối với người lao động

8.1 Số lượng người lao động trong công ty

Số lượng người lao động trong toàn Tổng công ty đến 31/3/2015 là 2.146 người. Trong đó, cơ cấu trình độ lao động như sau:
Bảng biểu 8: Cơ cấu trình độ lao động

	STT
	Trình độ
	Số lượng (người)

	1
	Trình độ trên Đại học
	15

	2
	Trình độ Đại học 
	251

	3
	Trình độ cao đẳng, trung cấp
	308

	4
	Trình độ sơ cấp
	503

	5
	Công nhân KT, lái xe, lái máy
	348

	5
	Khác (thợ + lao động phổ thông)
	721

	
	Cộng 
	2.146


8.2 Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp, ...

8.2.1 Chính sách tuyển dụng, đào tạo:
· Mục tiêu tuyển dụng của Tổng công ty là thu hút người lao động có năng lực và trình độ đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng hoạt động kinh doanh. Tùy theo từng vị trí cụ thể mà Tổng công ty đề ra những tiêu chuẩn tuyển dụng nhất định, song tất cả chức danh đều phải đáp ứng được các yêu cầu cơ bản có trình độ chuyên môn phù hợp có ý thức phát triển nghề nghiệp và có tính thần tập thể cao. Các cán bộ quản lý phải có bằng cấp, có kiến thức chuyên ngành vững chắc, kinh nghiệm công tác phong phú, đặc biệt đề cao tính chủ động, sáng tạo trong công việc và năng lực tổ chức, quản lý, lãnh đạo nhóm.

· Tổng công ty luôn chú ý đến công tác phát triển nguồn nhân lực: tổ chức các lớp học tập và thi nâng cao tay nghề công nhân, cử cán bộ tham gia các lớp học bồi dưỡng về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, nghiệp vụ đấu thầu, quản lý kho hàng và thống kê…để nâng cao trình độ quản lý cho cán bộ Tổng công ty. Tổng công ty cũng thường mở các lớp học về an toàn lao động cho toàn bộ người lao động trong doanh nghiệp. Tổng công ty cũng đặc biệt coi trọng và khuyến khích quá trình tự học hỏi để nâng cao kỹ năng của mỗi cán bộ công nhân viên (CBCNV) và luôn tạo điều kiện để CBCNV có cơ hội tiếp xúc và tích lũy kinh nghiệm thực tế trong quá trình công tác. 
8.2.2 Chính sách lao động, lương, thưởng, trợ cấp…: 
· Tổng công ty tổ chức làm việc theo thời gian quy định của pháp luật. Khi có yêu cầu về tiến độ công việc, hay yêu cầu đi công tác, Tổng công ty đều có chính sách đãi ngộ thỏa đáng đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định của Nhà Nước.
· Nghỉ lễ, tết, ốm đau, thai sản: CBCNV được nghỉ lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động. Các chế độ trợ cấp trong thời gian nghỉ ốm, nghỉ thai sản và các trợ cấp khác … cũng được đảm bảo đầy đủ theo quy định của Nhà Nước.

· Tổng công ty đã xây dựng bộ định mức lương khoán cho bộ phận lao động trực tiếp và quy chế trả lương, thưởng phù hợp với vị trí công việc kinh nghiệm và trình độ chuyên môn của mỗi CBCNV nhằm ghi nhận đúng năng lực và kết quả công việc của từng cá nhân, đồng thời tạo động lực khuyến khích người lao động phát huy năng lực, trách nhiệm để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc, góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho các hoạt động của Tổng công ty.

· Hàng năm, Tổng công ty tổng kết và tiến hành tuyên dương khen thưởng xứng đáng cho các tập thể và cá nhân có thành tích và đóng góp xuất sắc. 
8.2.3  Mức lương bình quân

Mức lương bình quân của người lao động tại Tổng công ty trong các năm gần đây như sau:
Bảng biểu 9: Thông tin mức lương bình quân người lao động

	TT
	Chỉ tiêu
	Năm 2013
	Năm 2014

	1
	Mức lương bình quân (Triệu đồng/tháng)
	4.800.000
	5.300.000


9. Chính sách cổ tức 
· Tổng công ty chính thức chuyển thành Tổng công ty cổ phần từ 04/3/2014, do tình hình hoạt động mới chuyển sang mô hình công ty cổ phần gặp nhiều khó khăn dẫn đến năm 2014 không có lãi do đó Tổng công ty không tiến hành chi trả cổ tức cho năm 2014. 

· Chính sách chi trả cổ tức: Tổng công ty tiến hành chi trả cổ tức theo quy định tại Điều lệ tổ chức và Hoạt động Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP, theo đó Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty.
10. Tình hình tài chính

10.1 Các chỉ tiêu cơ bản

a) Trích khấu hao TSCĐ: 
Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian trích khấu hao phù hợp với quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính.
Thời gian khấu hao áp dụng tại Công ty:

Nhà xưởng, vật kiến trúc:



05-50 năm  

Máy móc, thiết bị: 




05-20 năm

Phương tiện vận chuyển, truyền dẫn: 


06-30 năm

Thiết bị quản lý:





03-10 năm
Tài sản cố định khác




4-25 năm

Tài sản cố định vô hình




3-20 năm
b) Thanh toán các khoản nợ đến hạn: Tổng Công ty thực hiện thanh toán đúng hạn và đầy đủ các khoản nợ đến hạn và không có nợ phải trả quá hạn. 
c) Các khoản phải nộp theo luật định: Công ty thực hiện nghiêm túc việc nộp các khoản thuế và phí, lệ phí theo quy định của Nhà nước.
Tình hình các khoản phải nộp theo luật định
Đơn vị: 1.000 đồng

	Nội dung
	31/12/2013
	31/12/2014

	Thuế Thu nhập doanh nghiệp
	0
	

	Thuế Thu nhập cá nhân
	1.336.272
	55.947

	Thuế tài nguyên và phí môi trường
	177.070
	299.530

	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
	112.642
	92.964

	Tổng cộng
	1.625.984
	448.441


Nguồn: BCTC kiểm toán công ty mẹ 2013 và BCTC kiểm toán cho giai đoạn 1/3/2014 – 31/12/2014

d) Trích lập các quỹ theo luật định: 
Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, việc trích lập và sử dụng các quỹ hàng năm sẽ do Đại hội đồng cổ đông của Công ty quyết định. Công ty thực hiện việc trích lập các quỹ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và pháp luật hiện hành.
Do trong năm 2014 kết quả kinh doanh của Tổng công ty âm nên Tổng công ty không tiến hành trích lập các quỹ.
e) Tổng dư nợ vay: 
Tình hình nợ vay của Tổng Công ty như sau:







Đơn vị tính: 1.000 đồng
	Chỉ tiêu
	31/12/2013
	31/12/2014

	Nợ vay ngắn hạn
	104.127.436
	128.864.368

	Nợ vay dài hạn
	31.099.904
	62.764.904

	Tổng
	135.227.340
	191.629.272


Nguồn: (*)BCTC kiểm toán công ty mẹ 2013 và BCTC kiểm toán cho giai đoạn 1/3/2014 – 31/12/2014
Tình hình Vay và nợ ngắn hạn
Đơn vị: 1.000 đồng

	Nguồn vay
	31/12/2013
	31/12/2014

	Vietcombank – Chi nhánh Hà Tĩnh
	97.627.435
	126.864.367

	Ngân hàng Quân đội – Chi nhánh Hà Tĩnh
	
	2.000.000

	Công ty CP Chăn nuôi Mitraco
	6.500.000
	

	Tổng cộng
	104.127.436
	128.864.368


Nguồn: BCTC kiểm toán công ty mẹ 2013 và BCTC kiểm toán cho giai đoạn 1/3/2014 – 31/12/2014
f) Tình hình công nợ hiện nay: chi tiết nợ phải thu, nợ phải trả

Các khoản phải thu: 

                                                                                                     Đơn vị tính: 1.000 đồng                                   
	Chỉ tiêu
	31/12/2013
	31/12/2014

	Phải thu của khách hàng
	99.265.444
	116.720.506

	Trả trư​ớc cho ngư​ời bán
	46.552.429
	61.618.413

	Các khoản phải thu khác
	9.585.686
	9.063.525

	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 
	-1.119.894
	0

	Tổng cộng
	154.283.665
	187.402.444


  Nguồn: (*)BCTC kiểm toán công ty mẹ 2013 và BCTC kiểm toán cho giai đoạn 1/3/2014 – 31/12/2014
Các khoản phải trả:

                                                                                                     Đơn vị tính: 1.000 đồng                                   
	Chỉ tiêu
	31/12/2013
	31/12/2014



	Nợ ngắn hạn 
	323.059.292
	375.850.220

	Vay và nợ ngắn hạn
	104.127.436
	128.864.368

	Phải trả cho ng​ười bán
	39.860.330
	39.857.817

	Ngư​ời mua trả tiền trước
	1.488.046
	2.233.741

	Thuế  và các khoản phải nộp Nhà nước
	1.625.984
	448.441

	Phải trả cho NLĐ
	10.746.648
	10.283.447

	Chi phí phải trả 
	11.220
	222.791

	Phải trả, phải nộp khác
	141.406.329
	174.490.014

	Quỹ khen thưởng phúc lợi
	23.793.301
	19.449.600

	Dự phòng phải trả ngắn hạn
	
	

	Nợ dài hạn
	31.099.904
	62.764.904

	Tổng cộng
	354.159.196
	438.615.124


Nguồn: (*)BCTC kiểm toán công ty mẹ 2013 và BCTC kiểm toán cho giai đoạn 1/3/2014 – 31/12/2014
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:

Đơn vị tính: nghìn đồng
	Chỉ tiêu
	31/12/2013
	31/12/2014

	Chứng khoán đầu tư ngắn hạn
	100.000
	100.000

	Đầu tư ngắn hạn khác
· CTCP Thủy điện Hương Sơn

· CTCP May Hà Tĩnh

· CTCP Vận tải

· CTCP Phát triển nông lâm Hà Tĩnh
· CTCP Cơ khí và Xây lắp Mitraco

· CTCP Gạch ngói Đồng Nai – Hà Tĩnh

· CTCP Khoáng sản Mangan

· Tiền gửi có kỳ hạn (trên 3 tháng)
	89.142.902
600.000

1.550.000

1.618.840

400.000

12.175.346

4.298.716

68.500.000
	53.520.736
2.000.000

1.150.000

1.618.840

100.000

12.175.346

4.298.716

32.177.834


Nguồn: BCTC kiểm toán công ty mẹ 2013 và BCTC kiểm toán cho giai đoạn 1/3/2014 – 31/12/2014
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

Đơn vị tính: nghìn đồng
	Chỉ tiêu
	31/12/2013
	31/12/2014

	Đầu tư vào công ty con
	307.014.112
	321.834.613

	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
	269.974.089
	237.814.089

	Đầu tư dài hạn khác
	356.935.364
	352.535.364


Nguồn: BCTC kiểm toán công ty mẹ 2013 và BCTC kiểm toán cho giai đoạn 1/3/2014 – 31/12/2014
10.2  Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu (theo BCTC công ty mẹ)
	TT
	Các chỉ tiêu 
	ĐVT
	Năm 2013
	Năm 2014(*)

	1
	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
	
	
	

	
	Hệ số thanh toán ngắn hạn

Tài sản lưu động/Nợ ngắn hạn 
	Lần
	1,14
	1,06

	
	Hệ số thanh toán nhanh 

(Tài sản lưu động – Hàng tồn kho/ Nợ ngắn hạn
	Lần
	0,83
	0,73

	2
	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
	
	
	

	
	Hệ số Nợ/Tổng tài sản
	Lần
	0,25
	0,26

	
	Hệ số Nợ/Vốn Chủ sở hữu
	Lần
	0,34
	0,35

	3
	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
	
	
	

	
	Vòng quay hàng tồn kho 

(Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)
	Lần
	2,63
	1,64

	
	Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân
	Lần
	0,20
	0,14

	4
	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
	
	
	

	
	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
	%
	5,28
	-13,16

	
	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu
	%
	1,43
	-2,51

	
	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
	%
	1,04
	-1,90

	
	Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần
	%
	4,16
	-13,14


Nguồn: (*)BCTC kiểm toán công ty mẹ 2013 và BCTC kiểm toán công ty mẹ cho giai đoạn 01/01/2013 đến 28/2/2014, giai đoạn 01/3/2014 – 31/12/2014 của Tổng công ty
11 Tài sản

Tình hình tài sản cố định của Tổng công ty tại 31/12/2014:

Đơn vị tính: nghìn đồng
	TT
	Chỉ tiêu
	Nguyên giá
	Giá trị còn lại
	% GTCL/NG

	I
	TSCĐ hữu hình
	201.609.574
	53.890.568
	26.73%

	1
	Nhà cửa, vật kiến trúc
	64.134.067
	16.890.042
	26,34%

	2
	Máy móc thiết bị
	123.093.879
	30.071.250
	24,43%

	3
	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn
	13.648.873
	6.716.993
	49,21%

	4
	Thiết bị quản lý
	732.755
	212.283
	28,97%

	II
	TSCĐ vô hình
	19.897.815
	15.949.265
	80.16%

	1
	Quyền sử dụng đất
	16.283.520
	14.044.536
	86,25%

	2
	Phần mềm máy tính
	1.599.908
	192.500
	12,03%

	3
	TSCĐ vô hình khác
	2.014.387
	1.712.229
	85,00%

	III
	Chi phí XDCB dở dang
	121.375.048
	
	


Nguồn: BCTC công ty mẹ giai đoạn từ 01/03/2014 – 31/12/2014
12 Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo.
Kế hoạch lợi  nhuận và cổ tức năm tiếp theo
	Chỉ tiêu
	Năm 2015
	Năm 2016

	
	Kế hoạch
	% tăng giảm so với năm 2014
	Kế hoạch
	% tăng giảm so với năm 2015

	Vốn điều lệ (triệu đồng)
	1.320.000
	20%
	1.320.000
	0%

	Doanh thu thuần (triệu đồng)
	1.550.000
	110,7%
	1.720.000
	110,9%

	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)
	100.000
	121,2%
	125.000
	128,8%

	Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần
	6,25%
	109,4%
	7,26%
	116,2%

	Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ
	9,16%
	121,3%
	11,8%
	128,8%

	Cổ tức
	8-10%
	125%
	10-11%
	110%


(Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015 và Phương án CPH Mitraco đã được phê duyệt)

Căn cứ để đạt được doanh thu, lợi nhuận và cổ tức nói trên: 
· Tổng công ty là doanh nghiệp hàng đầu của Tỉnh Hà Tĩnh, được chính quyền Tỉnh quan tâm và chỉ đạo sát sao.
· Tổng công ty không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến và sản xuất các sản phẩm mới, tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh;
· Công ty không ngừng nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật, công nghệ, thử nghiệm vật liệu mới, sản phẩm mới tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh doanh.
13 Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của công ty đại chúng (thông tin về trái phiếu chuyển đổi, cam kết bảo lãnh, cam kết vay, cho vay…): 
· Không có
14 Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh.

Tổng công ty đã xây dựng chiến lược phát triển bền vững dựa trên việc tuân thủ luật pháp và các quy tắc quản trị để đảm bảo an toàn phát triển trong mọi tình huống. Ngoài ra, Tổng công ty còn chủ động đón nhận những cơ hội đầu tư tiềm năng, nâng cao năng lực quản trị, năng lực cạnh tranh, kiểm soát chi phí, chủ động về nguồn vốn, chủ động đối phó và giảm thiểu các rủi ro ảnh hưởng từ hệ thống chính sách vĩ mô, sự biến động thị trường.

Trong sản xuất kinh doanh, Tổng công ty gắn liền với định hướng: hoạt động đầu tư, phát triển và ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại kết hợp với công nghệ quản lý tiên tiến để tạo ra những sản phẩm tối ưu cho xã hội, mang đến cho khách hàng những sản phẩm phù hợp, hiệu quả với mức chi phí thấp nhất và nỗ lực phấn đấu để Mitraco trở thành một thương hiệu mạnh ở trong và ngoài nước.

Trong sản xuất, phát huy và khai thác tối đa các tiềm năng và nguồn lực sẵn có, khi có thời cơ tiếp tục mở rộng các hạng mục đầu tư, phát triển ngành nghề hay lĩnh vực kinh doanh mới. Ngoài ra,  Công tác tiếp thị và phát triển thị trường của Tổng công ty phải tạo thị phần vững chắc cho các sản phẩm của doanh nghiệp, chú trọng công tác xuất khẩu các sản phẩm của Công ty đặc biệt là các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao. 
Trong chiến lược của doanh nghiệp, Tổng công ty luôn chú trọng đến yếu tố con người, coi con người là tài sản quý giá nhất là nhân tố quyết định cho sự phát triển. Tổng công ty thường xuyên áp dụng các chương trình đào tạo và huấn luyện kỹ năng để nâng cao, phát triển chất lượng nguồn nhân lực.
15 Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Tổng công ty: Không có
II. QUẢN TRỊ CÔNG TY 
1. Cơ cấu, thành phần và hoạt động Hội đồng quản trị.

1.1 Cơ cấu và thành phần Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP có 05 thành viên. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm.  Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 
Trong cơ cấu Hội đồng quản trị có:
01 Chủ tịch Hội đồng quản trị







04 Thành viên Hội đồng quản trị

1.2 Danh sách và sơ yếu lý lịch các thành viên Hội đồng quản trị cụ thể như sau:
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ

	1
	Trương Hữu Trung
	Chủ tịch Hội đồng quản trị 

(Thành viên HĐQT không điều hành) 

	2
	Dương Tất thắng
	Thành viên Hội đồng quản trị - Kiêm Tổng giám đốc
(Thành viên HĐQT điều hành)

	3
	Nguyễn Thị Hà
	Thành viên Hội đồng quản trị - Kiêm Phó tổng giám đốc - Kế toán trưởng
(Thành viên HĐQT điều hành)

	4
	Nguyễn Văn Bình
	Thành viên Hội đồng quản trị - Kiêm Phó tổng giám đốc
(Thành viên HĐQT điều hành)

	5
	Võ Văn Lưu
	Thành viên Hội đồng quản trị - Kiêm Phó tổng giám đốc
(Thành viên HĐQT điều hành)


1.2.1  Ông Trương Hữu Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị 
· Ngày sinh: 27/7/1961;

- Giới tính: Nam;

- Quốc tịch: Việt Nam

· CMND số: 183000200, cấp ngày 25/12/2009, cấp tại Công an Hà Tĩnh

· Địa chỉ thường trú: 50 Đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh

· Trình độ văn hóa: 10/10

· Trình độ chuyên môn: Cử nhân; Thạc sỹ kinh tế

· Quá trình công tác: 

+ Từ năm 1983 – 1985: Công tác tại Xí nghiệp quốc doanh đánh cá Kiên Giang

+ Từ năm 1985 – 1997: Công tác tại Công ty Ngoại thương Hà Tĩnh

+ Từ năm 1997 – 2008: Công tác tại Tổng công ty Khoáng sản và TM Hà Tĩnh

+ Từ năm 2008 – 2011: Công tác tại Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng
+ Từ năm 2011 – đến nay: Công tác tại Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty từ tháng 4/2011 đến nay.
· Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch: Chủ tịch HĐQT 
· Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cảng Vũng Áng Việt Lào
· Hành vi vi phạm pháp luật:
Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không 

· Các khoản nợ đối với công ty: Không

· Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và người có liên quan :
       

Sở hữu cá nhân: 50.800 cổ phần tương đương 0,05% vốn điều lệ;

Sở hữu của những người có liên quan: 
	Tên người có liên quan
	Mối quan hệ
	Số lượng cổ phần sở hữu
	Tỷ lệ sở hữu (%)

	Ủy ban Nhân dân Tỉnh Hà Tĩnh
	Đại diện sở hữu vốn tại Tổng công ty
	107.215.391
	97,37%


1.2.2 Ông Dương Tất Thắng - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
· Ngày sinh: 26/03/1976;
- Giới tính: Nam;

- Quốc tịch: Việt Nam

· CMND số: 183037227, cấp ngày 03/9/2002, cấp tại Công an Hà Tĩnh

· Địa chỉ thường trú: Khối phố 13, thị trấn Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

· Trình độ văn hóa: 12/12

· Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Mỏ, Thạc sỹ kinh tế

· Quá trình công tác: 


+ Từ tháng 8/2000 đến nay: công tác tại Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh, giữ chức vụ Tổng giám đốc và Thành viên HĐQT Tổng công ty từ tháng 7/2010 đến nay.
· Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
· Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh
· Hành vi vi phạm pháp luật:
Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không 

· Các khoản nợ đối với công ty: Không

· Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và người có liên quan:
Sở hữu cá nhân: 101.200 cổ phần, tương đương 0,09%

Sở hữu của những người có liên quan: 
	Tên người có liên quan
	Mối quan hệ
	Số lượng cổ phần sở hữu
	Tỷ lệ sở hữu (%)

	Ủy ban Nhân dân Tỉnh Hà Tĩnh
	Đại diện sở hữu vốn tại Tổng công ty
	107.215.391
	97,37%


1.2.3 Ông Nguyễn Văn Bình – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc 

· Ngày sinh: 03/3/1957;

- Giới tính: Nam;

- Quốc tịch: Việt Nam

· CMND số: 183.059.248, cấp ngày 27/11/2012, cấp tại Công an Hà Tĩnh

· Địa chỉ thường trú: Phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh

· Số điện thoại liên lạc: 0913.294327

· Trình độ văn hóa: 10/10

· Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

· Quá trình công tác: 

+ Từ năm 1986 – 1992: Công tác tại Công ty ô tô số 2 Hà Tĩnh

+ Từ năm 1993 – 1996: Công tác tại Công ty Liên doanh Austinh

+ Từ năm 1996 – đến nay: Công tác tại Tổng công ty Khoáng sản và TM Hà Tĩnh, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc từ tháng 5/2005 và chức vụ Thành viên HĐQT từ  tháng 4/2003 đến nay
· Chức vụ tại tổ chức đăng ký giao dịch: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
· Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không.

· Hành vi vi phạm pháp luật:
Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không 

· Các khoản nợ đối với công ty: Không

· Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan

Sở hữu cá nhân: 22.700 cổ phần, tương đương 0,02%

Sở hữu của những người có liên quan: 
	Tên người có liên quan
	Mối quan hệ
	Số lượng cổ phần sở hữu
	Tỷ lệ sở hữu (%)

	Ủy ban Nhân dân Tỉnh Hà Tĩnh
	Đại diện sở hữu vốn tại Tổng công ty
	107.215.391
	97,37%


1.2.4 Bà Nguyễn Thị Hà - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng. 
· Ngày sinh: 20/7/1966;

- Giới tính: Nữ;
- Quốc tịch: Việt Nam

· CMND số: 183850266, cấp ngày 04/4/2008, cấp tại Công an Hà Tĩnh

· Địa chỉ thường trú: Phường Hà Tuy Tập, thành phố Hà Tĩnh

· Trình độ văn hóa: 12/12

· Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

· Quá trình công tác: 

+ Từ năm 1986 – 1993: Công tác tại Trạm ngoại thương Hà Tĩnh

+ Từ năm 1993 – 1996: Công tác tại Công ty liên doanh Austinh

+ Từ năm 1996 đến nay: Công tác tại Tổng công ty Khoáng sản và TM Hà Tĩnh, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng từ tháng 3/ 2011 và chức vụ Thành viên HĐQT từ tháng 3/2014 đến nay.
· Chức vụ tại tổ chức đăng ký giao dịch: Thành viên HĐQT,  Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng. 
· Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không.

· Hành vi vi phạm pháp luật:
Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không 

· Các khoản nợ đối với công ty: Không

· Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan

Sở hữu cá nhân: 32.500 cổ phần, tương đương 0,029%
Sở hữu của những người có liên quan: 
	TT
	Họ và tên
	Mối quan hệ
	Số CMND
	Số cổ phần nắm giữ 
	Tỷ lệ sở hữu (%)

	1
	Phan Đình Đường
	Chồng
	183850265
	60.000
	0,045%

	2
	Ủy ban Nhân dân Tỉnh Hà Tĩnh
	Đại diện sở hữu vốn tại Tổng công ty
	
	107.215.391
	97,37%


1.2.5 Ông Võ Văn Lưu - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc 
· Ngày sinh: 15/9/1969;

Giới tính: Nam;
Quốc tịch: Việt Nam

· CMND số: 183177304, cấp ngày 04/9/2003, cấp tại Công an Hà Tĩnh

· Địa chỉ thường trú: Phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh

· Trình độ văn hóa: 12/12

· Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

· Quá trình công tác: 

+ Từ năm 1994 – 1996: Công tác tại Công ty liên doanh Austinh

+ Từ năm 1996 đến nay: Công tác tại Tổng công ty Khoáng sản và TM Hà Tĩnh, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc từ tháng 3/ 2011 và chức vụ Thành viên HĐQT từ tháng 3/2014 đến nay.
· Chức vụ tại tổ chức đăng ký giao dịch: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

· Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không.

· Hành vi vi phạm pháp luật:
Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không 

· Các khoản nợ đối với công ty: Không

· Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan

Sở hữu cá nhân: 31.900 cổ phần, tương đương 0,028%
Sở hữu của những người có liên quan: 
	Tên người có liên quan
	Mối quan hệ
	Số lượng cổ phần sở hữu
	Tỷ lệ sở hữu (%)

	Ủy ban Nhân dân Tỉnh Hà Tĩnh
	Đại diện sở hữu vốn tại Tổng công ty
	107.215.391
	97,37%


2. Ban kiểm soát.

2.1 Cơ cấu và thành phần Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát của Công ty có ba (03) thành viên. Các thành viên của Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá năm (05) năm (2014 – 2019); thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Trong cơ cấu của Ban Kiểm soát có: 
01 Trưởng Ban kiểm soát 








02 Thành viên Ban kiểm soát
2.2 Danh sách và sơ yếu lý lịch các thành viên Ban Kiểm soát cụ thể như sau:
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ

	1
	Phùng Văn Tân
	Trưởng Ban kiểm soát

	2
	Đào Anh Dũng
	Thành viên Ban kiểm soát

	3
	Nguyễn Thị Hồng Vân
	Thành viên Ban kiểm soát


2.2.1  Ông Phùng Văn Tân – Trưởng Ban kiểm soát
· Ngày sinh: 18/7/1970;

- Giới tính: Nam;
- Quốc tịch: Việt Nam

· CMND số: 183847777, cấp ngày 25/3/2008, cấp tại Công an Hà Tĩnh

· Địa chỉ thường trú: Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, thành phố Hà Tĩnh

· Trình độ văn hóa: 12/12

· Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế (kế toán doanh nghiệp)

· Quá trình công tác: 

+ Từ năm 2000 – 2003: Công tác tại Công ty xây dựng số 1 Hà Tĩnh

+ Từ năm 2003 – nay: Công tác tại Tổng công ty Khoáng sản và TM Hà Tĩnh, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát từ tháng 3/ 2014 đến nay 
· Chức vụ tại tổ chức đăng ký giao dịch: Trưởng Ban kiểm soát

· Chức vụ tại tổ chức khác: Không

· Hành vi vi phạm pháp luật:
Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không 

· Các khoản nợ đối với công ty: Không

· Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan

Sở hữu cá nhân: 6.600  cổ phần, tương đương 0,006%
Sở hữu của những người có liên quan: 0 cổ phần. 

2.2.2  Họ và tên: Đào Anh Dũng – Thành viên Ban kiểm soát
· Ngày sinh: 24/10/1979;
- Giới tính: Nam;
- Quốc tịch: Việt Nam

· CMND số: 183142615, cấp ngày 27/6/2013, cấp tại Công an Hà Tĩnh

· Địa chỉ thường trú: Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, thành phố Hà Tĩnh

· Trình độ văn hóa: 12/12

· Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế (quản trị kinh doanh)

· Quá trình công tác: 

+ Từ năm 2003 – 2011: Công tác tại Công ty CP Thương mại Mitraco

+ Từ tháng 11/ 2011 – nay: giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh 
· Chức vụ tại tổ chức đăng ký giao dịch: Thành viên Ban kiểm soát

· Chức vụ tại tổ chức khác: Không

· Hành vi vi phạm pháp luật:
Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không 

· Các khoản nợ đối với công ty: Không

· Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan

Sở hữu cá nhân: 5.300  cổ phần, tương đương 0,005%
Sở hữu của những người có liên quan: 0 cổ phần. 

2.2.3 Bà Nguyễn Thị Hồng Vân – Thành viên Ban Kiểm soát
· Ngày sinh: 02/9/1988;

- Giới tính: Nữ;
- Quốc tịch: Việt Nam

· CMND số: 194316022, cấp ngày 06/7/2013, cấp tại Công an Quảng Bình

· Địa chỉ thường trú: Phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh

· Số điện thoại liên lạc: 0973.321341

· Trình độ văn hóa: 12/12

· Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế (quản trị kinh doanh)

· Quá trình công tác: 

+ Từ tháng 08/ 2010 – nay: giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh 
· Chức vụ tại tổ chức đăng ký giao dịch: Thành viên Ban kiểm soát

· Chức vụ tại tổ chức khác: Không

· Hành vi vi phạm pháp luật:
Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không 

· Các khoản nợ đối với công ty: Không

· Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan

Sở hữu cá nhân: 4.500 cổ phần, tương đương 0,004%
Sở hữu của những người có liên quan: 0 cổ phần. 
3. Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý.

3.1 Cơ cấu và thành phần Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng
Ban Tổng Giám đốc Công ty có bốn (04) thành viên. 
Trong cơ cấu của Ban Tổng Giám đốc có: 
01 Tổng Giám đốc 








03 Phó Tổng Giám đốc
Phòng Kế toán của Công ty có 01 Kế toán trưởng

3.2 Danh sách và sơ yếu lý lịch các thành viên Ban Tổng Giám đốc cụ thể như sau:
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ

	1
	Dương Tất Thắng
	Tổng giám đốc
(Thành viên HĐQT điều hành)

	2
	Nguyễn Thị Hà
	Phó Tổng giám đốc - Kế toán trưởng
(Thành viên HĐQT điều hành)

	3
	Nguyễn Văn Bình
	Phó Tổng giám đốc
(Thành viên HĐQT điều hành)

	4
	Võ Văn Lưu
	Phó Tổng giám đốc
(Thành viên HĐQT điều hành)


Sơ yếu lý lịch các thành viên ban Tổng giám đốc đã trình bày ở phần các thành viên Hội đồng quản trị ở trên.
Lưu ý: 

Tại Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ủy quyền đại diện phần vốn Nhà nước tại Mitraco thì tổng số cổ phần do Nhà nước nắm giữ (Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh quản lý) là 109.560.000 cổ phần. Tuy nhiên số cổ phần Nhà nước thực góp đến nay là 107.215.391 cổ phần. Sự chêch lệch này là do nguyên nhân cụ thể như sau:
Theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 11/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh, cơ cấu vốn điều lệ của Tổng công ty được phê duyệt như sau:

	TT
	Chỉ tiêu
	Số lượng

cổ phần
	Giá trị tính theo mệnh giá (đồng)
	Tỷ lệ so với Vốn điều lệ

	1
	Cổ phần do nhà nước nắm giữ (*)
	109.560.000
	1.095.600.000.000
	83%

	2
	Cổ phần bán cho người lao động theo năm công tác.
	987.100
	9.871.000.000
	0,75%

	3
	Cổ phần bán cho đối tác chiến lược
	15.840.000
	158.400.000.000
	12%

	4
	Cổ phần bán đấu giá công khai
	5.612.900
	56.129.000.000
	   4,25%

	
	Tổng
	132.000.000
	1.320.000.000.000
	    100%


(*) Tổng công ty được bổ sung phần vốn nhà nước còn thiếu bằng cổ tức của các năm tiếp theo.

Sau khi tổ chức bán đấu giá công khai không hết số cổ phần đã được phê duyệt, UBND tỉnh Hà Tĩnh (theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ) đã có Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 17/02/2014 phê duyệt điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Mitraco như sau:

	TT
	Chỉ tiêu
	Số lượng

cổ phần
	Giá trị tính theo mệnh giá (đồng)
	Tỷ lệ so với Vốn điều lệ

	1
	Cổ phần do nhà nước nắm giữ
	109.560.000
	1.095.600.000.000
	83%

	2
	Cổ phần bán cho người lao động theo năm công tác.
	960.400
	9.604.000.000
	0,73%

	3
	Cổ phần bán cho đối tác chiến lược
	19.541.800
	195.418.000.000
	14,8%

	4
	Cổ phần bán đấu giá công khai
	1.937.800
	19.378.000.000
	    1,47%

	
	Tổng
	132.000.000
	1.320.000.000.000
	      100%


Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân nên đến nay Tổng công ty chưa tìm kiếm được đối tác chiến lược. Đến nay, số vốn nhà nước thực góp là 1.072.153.914.618 đồng, phần còn thiếu là 23.446.085.382 đồng sẽ tiếp tục được bù đắp bằng cổ tức của các năm tiếp theo theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 11/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy đến thời điểm hiện tại vốn thực góp của Mitraco cụ thể như sau:

	TT
	Chỉ tiêu
	Vốn thực góp (đồng)

	1
	Cổ phần do nhà nước nắm giữ
	1.072.153.914.618

	2
	Vốn của các cổ đông
	28.982.000.000

	3
	Cổ phần bán cho đối tác chiến lược
	0

	
	Tổng cộng
	1.101.135.914.618


4. Kế hoạch tăng cường quản trị công ty. 

Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP sẽ áp dụng và tuân thủ các quy định về quản trị công ty đại chúng ban hành tại Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Công ty sẽ tiến hành xây dựng Điều lệ công ty trên cơ sở tham chiếu Điều lệ Mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng và tuân thủ Luật Doanh nghiệp;

Trong trường hợp thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chưa tuân thủ quy định tại Thông tư số 121/2012/TT-BTC về số lượng và tiêu chuẩn, Công ty sẽ tiến hành bầu thay thế/bầu mới tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất. 

Trong trường hợp Điều lệ hiện tại chưa tuân thủ Luật Doanh nghiệp hiện hành, Công ty sẽ xây dựng Điều lệ công ty trên cơ sở tham chiếu Điều lệ Mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng và tuân thủ Luật Doanh nghiệp. Trong thời gian chưa sửa Điều lệ, cam kết thực hiện theo các quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành.

III. PHỤ LỤC KÈM THEO
1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Báo cáo Tài chính kiểm toán công ty mẹ năm 2013, báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ giai đoạn 01/01/2013 đến 28/2/2014, giai đoạn 01/3/2014 đến 31/12/2014 và báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất giai đoạn 01/3/2014 đến 31/12/2014 của Tổng công ty.
Hà Tĩnh, ngày       tháng 09 năm 2015
TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
	TỔNG GIÁM ĐỐC

	(Đã ký)
Trương Hữu Trung
	(Đã ký)
Dương Tất Thắng

	TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
(Đã ký)
	PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KIÊM 

KẾ TOÁN TRƯỞNG

	Phùng Văn Tân
	(Đã ký)
Nguyễn Thị Hà

	ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

	TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Nhữ Đình Hòa









































































































































































































































































































































ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG














CÔNG TY CON





Xí nghiệp Khai thác


Xí nghiệp Khoáng sản Kỳ Anh


Xí nghiệp CB Titan Cẩm Xuyên


Xí nghiệp CB Zircon


Công ty Khoáng sản Thạch Anh


Khách sạn Vũ Quang


Trường trung cấp nghề Mitraco


Nhà máy phân hữu cơ vi sinh


Ban quản lý dự án khảo nghiệm Rau củ quả


Ban quản lý dự án PT CN bò thịt chất lượng cao


Ban quản lý dự án giống hươu và CB nhung hươu





ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC





Phòng Tài chính – Kế toán


Phòng Hành chính – Tổng hợp


Phòng Tổ chức – LĐTL


Phòng Mỏ


Phòng Kỹ thuật


Phòng Kinh tế


Phòng KCS


Phòng đầu tư phát triển





CÁC PHÒNG BAN








BAN KIỂM SOÁT





BAN TỔNG GIÁM ĐỐC











HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ














CTCP Dioxit Titan Việt Nam


CTCP sắt Thạch Khê


CTCP Thủy điện Hương Sơn


CTCP KS Hòa Phát MITRACO








CÔNG TY LIÊN KẾT





CTCP Thương mại MITRACO


CTCP Khoáng sản Mangan


CTCP Thiên Ý 2


CTCP Vận tải và xây dựng


CTCP Cảng Vũng Áng Việt – Lào


CTCP Vật liệu và xây dựng Hà Tĩnh


CTCP Gạch ngói & VLXD Đồng Nai – Hà Tĩnh


CTCP Cơ khí và xây lắp Mitraco


CTCP May Hà Tĩnh


CTCP Chăn nuôi MITRACO


CTCP thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc


CTCP Phát triển nông lâm Hà Tĩnh


CTCP Vật liệu và phụ gia sắt Thạch Khê


Công ty TNHH Việt Lào


Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng MITRACO


Công ty TNHH Giống và Vật tư Nông nghiệp Mitraco


Công ty TNHH Thực phẩm chế biến Mitraco











PAGE  
41

